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	MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Năm học: 2020-2021




	      Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	- Nắm được quy định của pháp luật về độ tuổi kết hôn
	
	- Phân biệt được đối tượng nào được phép kết hôn, đối tượng nào không được phép kết hôn
	
	
	- Nêu được suy nghĩ của bản thân về tình yêu lứa tuổi học trò
	
	- Thể hiện được trách nhiệm của tuổi trẻ với tình yêu
	

	Số câu: 

Số điểm:          Tỉ lệ: 
	1
0,4
4%
	
	1
0,4
4,0%
	
	
	½
1,0

10%
	
	½
1,0

10%
	3
2,8
28%

	2. Quyền và  nghĩa vụ lao động của công dân
	- Nắm được quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động
	
	- Hiểu được vai trò của lao động
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:          Tỉ lệ:
	1
0,4
4,0%
	
	1
0,4

4,0%
	
	
	
	
	
	2
0,8
8%

	3. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	- Nắm được khái niệm về đóng thuế và một số loại thuế ở nước ta.
	
	- Hiểu được vai trò của thuế đối với việc phát triển KT-XH của đất nước.
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:          Tỉ lệ:
	3
1,2

12%
	
	1
0,4

4%
	
	
	
	
	
	4
1,6

16%

	4. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
	
	- Nhận biết được đâu là hành vi cố tình VPPL, đâu là hành vi vô tình VPPL;

- Kể tên được các loại vi phạm pháp luật
	- Phân biệt được hành vi vi phạm pháp luật loại gì
	- Phân tích được vì sao đó là hành vi VPPL; 


	
	- Cho được ví dụ từng loại vi phạm pháp luật.
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:          Tỉ lệ:
	
	1
2,0

20%
	2

0,8

8%
	½

1,0

10%
	
	½

1,0

10%
	
	
	4
4,8

48%

	TỔNG

Số câu: 
Số điểm:          Tỉ lệ:
	5

2,0

20%
	1

2,0

20%
	5

2,0

20%
	1/2

1,0

10%
	0
0

0%
	1
2,0

20%
	0

0

0%
	1
1,0

10%
	13
10

100%

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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